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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 06/12/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	8840
	Nguyễn Thị Thế
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	8841
	Nguyễn Văn Thanh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	8842
	Hoàng Văn Lực
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	4 
	8843
	Ngô Khánh
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	5 
	8847
	Hoàng Văn Trường
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	8848
	Hoàng Văn Tiến
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình


	7 
	8849
	Nguyễn Trung Hải
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	8852
	Hoàng Văn Lực
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	9 
	8854
	Hoàng Thanh
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	10 
	8857
	Cao Xuân Thành
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình


	11 
	8867
	Ngô Văn Luýt
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12 
	8871
	Nguyễn Văn Xuân
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13 
	8875
	Mai Hương
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	8879
	Hoàng Thị Ly
	Đức Ninh, Đồng Hới,Quảng Bình

	15 
	8881
	Vỏ Chí Công
	Thuận Đức, Đồng Hới,Quảng Bình

	16 
	8883
	Mai Văn Thiện
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	8887
	Trần Đức Đạo
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	18 
	8886
	Hoàng Văn Hùng
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	19 
	8944
	Trần Quốc Bảy
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	20 
	8945
	Cao Thanh Vĩnh
	Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	21 
	8946
	Đàm Lực
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	8947
	Nguyễn Thị Ba
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	8949
	Từ Ngọc Tươi
	Lộc Ninh, Đồng Hới,Quảng Bình

	24 
	8950
	Nguyễn Thanh Ngọc
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	8951
	Châu Đình Hải
	Đồng Phú, Đồng Hới,Quảng Bình

	26 
	8954
	Phạm Hải Nam
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	8956
	Đinh Anh Tuấn
	sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	8958
	Đinh Xuân Diệu
	sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	8960
	Trương Thị Thùy Trang
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	30 
	8968
	Trần Văn Ngọc
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	31 
	8969
	Đinh Xuân Cường
	Hóa Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình

	32 
	8970
	Trần Đức Nhân
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	33 
	8971
	Phạm Văn Cường
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	34 
	8972
	Phạm Văn Hà
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	35 
	8973
	Nguyễn Văn Đông
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	36 
	8974
	Nguyễn Xuân Vương
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	37 
	8977
	Tưởng Tuấn Dũng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	38 
	8978
	Đoàn Xuân Sơn
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	39 
	8980
	Đào Hữu Nam
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	40 
	8985
	Trần Văn Hòa
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	41 
	8986
	Mai Phương
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	42 
	8987
	Nguyễn Mậu Tuấn
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	43 
	8988
	Ngô Thanh Hiền
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	44 
	8989
	Hoàng Văn Dung
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	45 
	8990
	Nguyễn Văn Trung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	46 
	8993
	Nguyễn Văn Thuận
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	47 
	8994
	Nguyễn Thanh Sơn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	48 
	8996
	Nguyễn Văn Vị
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	49 
	8997
	Nguyễn Tiến Dũng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	50 
	9000
	Trương Quang Hoàng
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng bình

	51 
	9002
	Đào Xuân Chiến
	Bảo Ninh, Đồng Hới,Quảng Bình

	52 
	9003
	Hoàng hữu
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình


